
 

 

 
 
 

BẢNG GIÁ 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ - KIỂM TOÁN 

 
 

I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI 
  
 1. KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ GTGT 

Số lượng hóa đơn, chứng từ / tháng Phí dịch vụ ( vnđ/tháng) 

Không phát sinh 300.000 

Từ   01   đến   05   hóa đơn 400.000 

Từ   06   đến   20   hóa đơn 500.000 

Từ   21   đến   50   hóa đơn 600.000 

Từ   51   đến   100   hóa đơn 800.000 

Từ  101  hóa đơn  trở  lên 1.000.000 
 

 
2. KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Số lượng lao động cần kê khai Phí dịch vụ ( vnđ/tháng) 

Từ   01  đến   20   lao động 200.000 

Từ   21   lao động  trở  lên 300.000  
 

 
3. LẬP HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN 

Loại hình doanh 
nghiệp 

Số lượng hóa đơn/tháng Phí dịch vụ ( vnđ/tháng) 

Từ   0   đến   10   hóa đơn 300.000 � 500.000 

Từ   11   đến   20   hóa đơn 600.000 � 1.000.000 

Từ   21   đến   30   hóa đơn 1.100.000 � 1.500.000 

Từ   31   đến   50   hóa đơn 1.600.000 �2.000.000 

THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ 
TƯ VẤN 

Từ  51  hóa đơn  trở  lên 2.100.000 � 3.000.000 

Từ   01   đến   10   hóa đơn 500.000 �1.000.000 

Từ   11   đến   20   hóa đơn 1.200.000 � 1.500.000 

Từ   21   đến   50   hóa đơn 2.000.00 � 3.000.000 
SẢN XUẤT – GIA 

CÔNG 

Từ   51   đến   100   hóa đơn 3.500.000 � 3.900.000 

Từ 1 đến 3 hợp đồng 1.000.000 � 1.500000 

Từ 4 đến 6 hợp đồng 1.800.000 � 2.500.000 

Từ 7 đến 9 hợp đồng 3.000.000 � 3.500.000 

XÂY DỰNG – LẮP 
ĐẶT 
 

Từ 10 hợp đồng trở lên 4.000.000 � 5.000.000 



 

 

 4. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH – QUYẾT TOÁN THUẾ 
Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ (vnđ/năm) 

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - TƯ VẤN 1.500.000 

SẢN XUẤT – GIA CÔNG 2.000.000 

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 2.500.000 
 

 5. KÊ KHAI BHXH – BHYT –BHTN: 
Khai báo lao động lên phòng Lao động thương binh xã hội, đăng ký bảo hiểm, làm thủ tục 
tăng, giảm nhân sự, tính tiền phải nộp BHXT + BYTY + BHTN hàng tháng, quý, năm, theo 
dõi thẻ khám chữa bệnh để nhân viên kịp thời có thẻ sử dụng, đối chiếu Bảo hiểm với Cơ 
quan bảo hiểm mỗi quý và năm. Mức phí dịch vụ: 2.000.000 VNĐ/năm. 
 

 II. DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  - BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán  của Hoàng Gia và có nhu cầu 
hoàn thiện lại hệ thống kế toán. 
 

Loại hình doanh 
nghiệp 

Số lượng chứng từ / 
năm 

Phí dịch vụ (vnđ/năm) 

Từ 01 đến 1.000 15.000.000  -  20.000.000 THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ 
TƯ VẤN Từ 1.000  hóa đơn trở lên 21.000.000  -  30.000.000 

Từ 01 đến 1.000 20.000.000  -  35.000.000 SẢN XUẤT – GIA 
CÔNG Từ 1.000 hóa đơn trở lên 40.000.000  -  50.000.000 

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT  
Tùy theo số lượng hợp 
đồng và đặc thù công việc Báo giá sau khi khảo sát 

                       Phí dịch vụ này chỉ có tính tham khảo và có thể được điều chỉnh sau khi 
khảo sát thực tế 

 

 III. DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, 
có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính.  
          

Loại hình doanh nghiệp  Phí dịch vụ (vnđ) 

Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn 4.000.000 

Sản xuất – Gia công 5.000.000 

Xây dựng – Lắp đặt  5.000.000 -10.000.000 

 
 IV. DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – SOÁT XÉT BÁO BÁO TÀI CHÍNH: 
Công ty kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam  là đơn vị được Bộ tài chính cấp phép hoạt động về 
ngành nghề dịch vụ kiểm toán sẽ khảo sát sơ bộ và báo giá phù hợp đối với khách hàng trong 
thời gian 01 ngày làm việc, mọi chi tiết vui lòng thanh khảo: www.kiemtoanhoanggia.com 

CÔNG TY TƯ VẤN KẾ TOÁN HOÀNG GIA WEBSITE & EMAIL 
Tp. HCM :  
Tầng trệt & lầu 2 Maison Tower, 180 Pasteur, Phường Bến 
Nghé, Quận 1  
T: (08) 38 290 290    F: (08) 3822 5685 

Thành lập: www.THANHLAPCONGTY.COM.VN       

Kế toán: www.DICHVUKETOAN.COM 

Kiểm toán: www.KIEMTOANHOANGGIA.COM 

Email:   info@thanhlapcongty.com.vn 

 


